
Thứ Tiết Lớp 6/1 Lớp 6/2 Lớp 6/3 Lớp 6/4 Lớp 6/5 Lớp 6/6 Lớp 6/7 Lớp 6/8 Lớp 6/9
Lớp 

6/10
Lớp 7/1 Lớp 7/2 Lớp 7/3 Lớp 7/4 Lớp 7/5 Lớp 7/6 Lớp 7/7 Lớp 7/8 Lớp 7/9

Lớp 

7/10

Lớp 

7/11
Lớp 8/1 Lớp 8/2 Lớp 8/3 Lớp 8/4 Lớp 8/5 Lớp 8/6 Lớp 8/7 Lớp 8/8 Lớp 8/9

Lớp 

8/10
Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4 Lớp 9/5 Lớp 9/6 Lớp 9/7 Lớp 9/8

T

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

HĐTN

HN 

(SHDC)

h
Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô 

Hiên

Cô 

Diệu

Cô Vân 

Anh
Cô Liễu

Cô 

Trâm

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Kiều

Cô 

Thanh 

Loan

Cô My
Thầy 

Long

Cô 

Phúc

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô Bích
Cô Lê 

Hiền

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô 

Hồng 

Dung

Thầy 

Phúc

Cô 

Thoa
Cô Chi

Cô 

Sương

Cô 

Thoại

Cô 

Khanh

Cô Nha 

Trang

Thầy 

Tuấn

Thầy 

Hận

Cô Mai 

Linh

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Nhã Cô Cẩm
Cô Mai 

Hoa
Cô Yến

Cô Mai 

Trang
Cô Cúc

Thầy 

Quốc
Cô Huê Cô Thế

ứ

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

HĐTN

HN 

(SHL)

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô 

Hiên

Cô 

Diệu

Cô Vân 

Anh
Cô Liễu

Cô 

Trâm

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Kiều

Cô 

Thanh 

Loan

Cô My
Thầy 

Long

Cô 

Phúc

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô Bích
Cô Lê 

Hiền

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô 

Hồng 

Dung

Thầy 

Phúc

Cô 

Thoa
Cô Chi

Cô 

Sương

Cô 

Thoại

Cô 

Khanh

Cô Nha 

Trang

Thầy 

Tuấn

Thầy 

Hận

Cô Mai 

Linh

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Nhã Cô Cẩm
Cô Mai 

Hoa
Cô Yến

Cô Mai 

Trang
Cô Cúc

Thầy 

Quốc
Cô Huê Cô Thế

h

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

a
Âm 

nhạc

Tiếng 

anh
Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán Văn Văn

Giáo 

dục địa 

phương

Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Âm 

nhạc

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh
Văn Văn Toán

Kỹ 

năng 

sống

Mỹ 

thuật
Tin học

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục 

công 

dân

Văn Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán
Tiếng 

anh

Tiếng 

anh

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục thể 

chất

Khoa 

học tự 

nhiên

Mỹ 

thuật
Văn Toán Văn

Công 

nghệ
Toán

i

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Trần 

Hiền
Cô Cẩm

Cô 

Trâm

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô 

Phúc

Cô 

Kiều
Cô Cúc Cô My

Thầy 

Hưng

Cô Lê 

Hiền

Thầy 

Quốc

Cô 

Hiếu

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Thoa

Thầy 

Phúc

Thầy 

An

Cô 

Sương

Thầy 

Tuấn

Cô 

Diệu

Cô 

Hiên

Cô 

Khanh

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Mi

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thoại
Cô Tú

Cô Nha 

Trang

Cô Mai 

Linh

Thầy 

Long

Cô Thu 

Hà
Cô Nhã Cô Thế Cô Yến

Phòng 

Địa

Văn Tin học

Kỹ 

năng 

sống

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục 

công 

dân

Văn
Âm 

nhạc

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Công 

nghệ

Lịch sử 

và Địa 

lý

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục thể 

chất

Toán

Giáo 

dục địa 

phương

Toán
Âm 

nhạc
Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn Toán
Tiếng 

anh

Giáo 

dục 

công 

dân

Khoa 

học tự 

nhiên

Cô Cẩm 

Duyên

Thầy 

An

Cô Vân 

Anh

Cô 

Trâm
Cô Tú

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Lê 

Hiền

Thầy 

Quốc
Cô Cúc

Cô Mai 

Hoa
Cô Liễu

Cô 

Phúc

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Thầy 

Phúc

Thầy 

Hưng
Cô Chi

Thầy 

Long
Cô Yến

Cô 

Phạm 

Hà

Cô My
Cô Nha 

Trang

Cô 

Thoa

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô Nhã
Cô Thu 

Hà
Cô Mi

Thầy 

Tuấn

Cô 

Khanh

Phòng 

Địa

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Công 

nghệ

Mỹ 

thuật

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục địa 

phương

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn
Toán 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh

Toán 

(B2)
Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Kỹ 

năng 

sống

Lịch sử 

và Địa 

lý

Công 

nghệ

Giáo 

dục 

công 

dân

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh

Giáo 

dục thể 

chất

Toán 

(B2)
Văn

Giáo 

dục thể 

chất

Lịch sử 

và Địa 

lý

Âm 

nhạc

Văn 

(B2)

Mỹ 

thuật

Âm 

nhạc

Giáo 

dục thể 

chất

Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn

Giáo 

dục 

công 

dân

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Toán Văn

Cô Vân 

Anh

Cô Mai 

Linh
Cô Huê

Cô 

Phúc

Thầy 

Trần

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Mỹ 

Duyên

Thầy 

Trường

Cô Trần 

Hiền
Cô Cẩm

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Liễu

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô 

Thoại
Cô Bích

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Hiếu

Thầy 

Hưng
Cô My

Cô 

Thoa

Thầy 

Hiệp

Cô Mai 

Trang

Cô 

Phạm 

Hà

Cô 

Diệu

Thầy 

Phúc

Cô Lê 

Hiền

Thầy 

Hận
Cô Chi

Cô 

Trâm
Cô Nhã

Thầy 

Tuấn

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Sương
Cô Mi Cô Tú

Cô Thu 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Phòng 

Địa

Văn 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Âm 

nhạc

Công 

nghệ

Văn 

(B2)
Toán

Toán 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục thể 

chất

Âm 

nhạc

Kỹ 

năng 

sống

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục 

công 

dân

Giáo 

dục thể 

chất

Mỹ 

thuật
Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Cô Cẩm 

Duyên

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Vân 

Anh

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Mỹ 

Duyên
Cô Cẩm

Thầy 

Trường

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Thầy 

Hiệp

Cô Lê 

Hiền

Cô 

Hồng 

Ngọc

Thầy 

Trần

Cô 

Ngọc 

Thảo

Thầy 

Hưng

Thầy 

Phúc
Cô My

Cô 

Sương

Cô 

Kiều

Cô 

Khanh

Cô Nha 

Trang

Cô 

Hiên

Cô 

Diệu
Cô Nhã Cô Cúc

Cô Mai 

Hoa
Cô Mi

Thầy 

Long

Thầy 

Quốc

Phòng 

Địa

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục thể 

chất

Kỹ 

năng 

sống

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

HĐTN

HN 

(TCĐ)

Thầy 

Trần
Cô Tú

Cô Vân 

Anh

Cô Mỹ 

Duyên

Cô Trần 

Hiền
Cô Liễu

Cô 

Trâm

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Kiều

Cô 

Thanh 

Loan

Cô My
Thầy 

Long

Cô 

Phúc

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô Bích
Cô Lê 

Hiền

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô 

Hồng 

Dung

Thầy 

Phúc

Cô 

Thoa
Cô Chi

Cô 

Sương

Cô 

Thoại

Cô 

Khanh

Cô Nha 

Trang

Thầy 

Tuấn

Thầy 

Hận

Cô Mai 

Linh

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Nhã Cô Cẩm
Cô Mai 

Hoa
Cô Yến

Cô Mai 

Trang
Cô Cúc

Thầy 

Quốc
Cô Huê Cô Thế

Phòng 

Địa

HĐTN

HN 

1(TCĐ)

HĐTN

HN 

1(TCĐ)

HĐTN

HN 

1(TCĐ)

HĐTN

HN 

1(TCĐ)

HĐTN

HN 

1(TCĐ)

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô 

Hiên

Cô 

Diệu

Cô Vân 

Anh

T
Tiếng 

anh

Kỹ 

năng 

sống

Văn TATC TATC

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục địa 

phương

Công 

nghệ
Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh
TATC Văn

Giáo 

dục địa 

phương

Văn Văn
Mỹ 

thuật

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh

Công 

nghệ
TABN

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Mỹ 

thuật
TATC

Công 

nghệ
Văn Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh

Giáo 

dục thể 

chất

Âm 

nhạc

h
Cô 

Thủy

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Hiên
Cô Đào

Cô 

Minh 

Thi

Cô Liễu
Cô 

Phúc
Cô Thế

Cô 

Kiều

Cô Ánh 

Tuyết

Thầy 

Đạo

Cô 

Giao

Cô Hà 

My

Cô 

Thoa
Cô Bích

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Hồng 

Dung

Thầy 

Phúc

Thầy 

Trần

Thầy 

Quốc

Cô 

Hiếu

Cô 

Thanh 

Thúy

GVNN
Cô Trần 

Hiền
Cô Mi

Cô Nha 

Trang

Cô 

Khanh

Cô 

Diệu

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô 

Trâm

Cô Mai 

Linh

Thầy 

Phát

Cô Vân 

Anh
Cô Nhã

Thầy 

Long
Cô Cúc

Cô 

Ngân 

Hà

Thầy 

Mân

Cô Lê 

Hiền

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN THÔNG HỘI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/11/2024

THỜI KHÓA BIỂU

t1s

-x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c

t4c -x- -x- -x- -x-

t1s

t2s

t3s

t4s

t1c

t2c



ứ
Phòng 

Địa

Văn Văn
Mỹ 

thuật

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục địa 

phương

TABN
Âm 

nhạc

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục địa 

phương

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn
Công 

nghệ

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục thể 

chất

Kỹ 

năng 

sống

b

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Cẩm 

Duyên

Cô Mai 

Linh

Cô Ánh 

Tuyết

Cô 

Phúc
GVNN

Cô Lê 

Hiền

Thầy 

Phúc
Cô Bích

Thầy 

Trần

Cô 

Kiều

Cô 

Thanh 

Thúy

Thầy 

Đạo

Thầy 

Mân
Cô Thế

a
Phòng 

Địa

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Khoa 

học tự 

nhiên

TATC

Giáo 

dục địa 

phương

Văn TABN Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Mỹ 

thuật
Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

TATC Văn
Mỹ 

thuật

Tiếng 

anh

Công 

nghệ

Âm 

nhạc

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh
Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

TATC Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Công 

nghệ

Tiếng 

anh
Văn

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh

Giáo 

dục thể 

chất

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Văn TATC
Công 

nghệ

Giáo 

dục thể 

chất

Công 

nghệ
Văn

Tiếng 

anh

Thầy 

Trần
Cô Đào

Cô 

Phúc

Cô 

Diệu
GVNN

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Trâm

Cô Thu 

Vân

Cô Mai 

Linh

Cô 

Kiều
Cô Cúc

Cô Hà 

My

Thầy 

Long

Thầy 

Phúc

Cô 

Thủy
Cô Bích

Cô Lê 

Hiền
Cô Liễu

Cô 

Giao

Cô Cẩm 

Duyên

Cô Ánh 

Tuyết

Cô 

Minh 

Thi

Cô Nhã
Cô Nha 

Trang

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Hiên

Cô Trần 

Hiền
Cô Mi

Thầy 

Đạo

Cô 

Khanh

Cô 

Thoa

Cô 

Hồng 

Dung

Thầy 

Phát
Cô Thế

Thầy 

Mân

Cô Vân 

Anh

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô 

Hiếu

TABN Văn
Đọc 

sách

Công 

nghệ

Khoa 

học tự 

nhiên

Kỹ 

năng 

sống

Tiếng 

anh

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục địa 

phương

Mỹ 

thuật

Âm 

nhạc

Giáo 

dục thể 

chất

Mỹ 

thuật

GVNN

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Vi
Cô 

Phúc

Thầy 

Quốc
Cô Bích

Cô 

Thủy

Cô Nha 

Trang

Cô 

Thoa

Thầy 

Phúc

Cô Lê 

Hiền

Thầy 

Mân

Cô Mai 

Linh

Phòng 

Địa

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Giáo 

dục địa 

phương

Khoa 

học tự 

nhiên

TATC TABN

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh

Mỹ 

thuật

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)
TATC Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục 

công 

dân

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn 

(B2)
Văn

Âm 

nhạc

Giáo 

dục địa 

phương

Giáo 

dục 

công 

dân

TATC

Giáo 

dục thể 

chất

TATC

Giáo 

dục địa 

phương

Tiếng 

anh

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn
Mỹ 

thuật
TATC

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn 

(B2)

Kỹ 

năng 

sống

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Cô 

Phúc

Cô 

Trâm
Cô Đào GVNN

Thầy 

Trường

Cô 

Thủy

Cô Mai 

Linh

Cô 

Giao

Cô Trần 

Hiền

Cô 

Kiều

Cô Hà 

My

Cô Cẩm 

Duyên

Thầy 

Quốc
Cô Cúc

Cô 

Ngọc 

Thảo

Thầy 

Trần
Cô Liễu

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Lê 

Hiền
Cô Bích

Thầy 

Tuấn

Cô 

Minh 

Thi

Thầy 

Hiệp

Cô Như 

Ngọc

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô Mi
Cô 

Diệu

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Nhã
Thầy 

Phúc

Thầy 

Phát

Cô Thu 

Vân

Cô 

Sương

Thầy 

Long
Cô Thế

Cô Thu 

Hà

Cô 

Hiếu

Phòng 

Địa

Giáo 

dục 

công 

dân

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh

Giáo 

dục địa 

phương

Giáo 

dục thể 

chất

Đọc 

sách

Toán 

(B2)

Kỹ 

năng 

sống

TABN Văn Văn
Âm 

nhạc

Giáo 

dục địa 

phương

Văn 

(B2)

Mỹ 

thuật

Công 

nghệ

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục 

công 

dân

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)

Mỹ 

thuật

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Trâm

Cô 

Giao

Cô 

Phúc

Thầy 

Trường
Cô Vi

Cô Thu 

Hà

Cô 

Kiều
GVNN

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Lê 

Hiền
Cô Bích

Cô 

Thoa

Cô Mai 

Linh

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô 

Diệu

Cô 

Hiên

Cô Trần 

Hiền

Thầy 

Hiệp

Thầy 

Tuấn
Cô Cúc

Thầy 

Long

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Thầy 

Phúc

Phòng 

Địa

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

TATC

Giáo 

dục địa 

phương

Giáo 

dục 

công 

dân

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục thể 

chất

Đọc 

sách
Văn Toán

Mỹ 

thuật

Tiếng 

anh

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn 

(B2)
TATC

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Âm 

nhạc

Công 

nghệ

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục 

công 

dân

Văn

Giáo 

dục thể 

chất

Khoa 

học tự 

nhiên

Công 

nghệ
Văn

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)
TABN

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh

Kỹ 

năng 

sống

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Công 

nghệ

Cô Đào
Cô 

Phúc

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Trâm

Thầy 

Trần

Thầy 

Trường
Cô Vi

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Thu 

Hà

Cô Mai 

Linh

Cô 

Giao
Cô Liễu

Thầy 

Long

Cô Như 

Ngọc

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Thủy

Cô Lê 

Hiền
Cô Bích

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Hiếu

Cô 

Kiều
Cô Nhã

Thầy 

Phúc

Thầy 

Tuấn

Cô 

Hiên

Thầy 

Hiệp

Cô 

Sương

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô 

Diệu

Cô Trần 

Hiền

Cô 

Thoa
GVNN

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Mi Cô Cúc
Thầy 

Quốc

Cô Thu 

Vân
Cô Thế

Phòng 

Địa

Văn 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục 

công 

dân

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Giáo 

dục địa 

phương

Tiếng 

anh

Khoa 

học tự 

nhiên

Âm 

nhạc
TATC

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh 

(B2)

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục địa 

phương

Tiếng 

anh
TABN

Văn 

(B2)

Kỹ 

năng 

sống

Văn 

(B2)
Toán

Văn 

(B2)

Giáo 

dục 

công 

dân

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Thu 

Vân

Cô Mai 

Linh

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô 

Kiều

Cô 

Thủy
Cô Bích

Cô 

Hiếu

Cô 

Sương

Cô Lê 

Hiền

Cô Như 

Ngọc

Thầy 

Hiệp
Cô Mi

Thầy 

Phúc

Cô 

Thoa

Cô Trần 

Hiền
GVNN

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Cúc
Thầy 

Long

Cô Thu 

Hà
Cô Nhã

Thầy 

Tuấn

Phòng 

Địa

T Toán Toán
Công 

nghệ

Tiếng 

anh

Đọc 

sách

Lịch sử 

và Địa 

lý

Tiếng 

anh

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục 

công 

dân

Giáo 

dục thể 

chất

Công 

nghệ

Giáo 

dục thể 

chất

TATC Toán Tin học Toán
Tiếng 

anh
Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán
Tiếng 

anh

Âm 

nhạc
TABN

Lịch sử 

và Địa 

lý

TATC
Công 

nghệ

Tiếng 

anh

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán Toán Toán

Kỹ 

năng 

sống

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục 

công 

dân

Âm 

nhạc

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh
Tin học

h
Cô Thu 

Hà

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Vân 

Anh

Cô 

Giao
Cô Vi Cô Huê

Cô Trần 

Hiền

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Ngọc 

Thảo

Thầy 

Trường

Cô 

Phúc

Thầy 

Hiệp

Cô Hà 

My

Cô Ánh 

Hồng

Cô 

Thanh

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Thủy

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô My
Cô 

Hiếu

Cô 

Phạm 

Hà

GVNN
Cô 

Thoại

Cô Như 

Ngọc

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô Mi
Thầy 

Sang
Cô Chi Cô Yến

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Cẩm
Cô Mai 

Linh

Thầy 

Tuấn

Cô Lê 

Hiền

Cô Mai 

Trang
Cô Tú

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Ngọc 

Loan

ứ
Phòng 

Địa

Toán Tin học
Công 

nghệ

Tiếng 

anh

Đọc 

sách

Giáo 

dục 

công 

dân

Công 

nghệ

Tiếng 

anh

Giáo 

dục thể 

chất

Âm 

nhạc
TATC

Giáo 

dục 

công 

dân

Giáo 

dục thể 

chất

Tin học
Công 

nghệ

Mỹ 

thuật

Tiếng 

anh
TABN

Lịch sử 

và Địa 

lý

Kỹ 

năng 

sống

Âm 

nhạc
Toán

Giáo 

dục thể 

chất

t Cô Cẩm
Cô 

Thanh

Cô Vân 

Anh

Cô Trần 

Hiền
Cô Vi

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Phúc

Cô 

Hiếu

Thầy 

Hiệp

Cô Lê 

Hiền

Cô 

Minh 

Thi

Thầy 

Tuấn

Thầy 

Trường

Cô 

Ngọc 

Loan

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô Mai 

Linh
Cô Mi GVNN

Thầy 

Sang

Cô Mai 

Trang

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Chi Cô Tú

-x- -x- -x-

t1s

t2s

t3c

t4c -x- -x- -x- -x-

t1s

t2s

t3s

t4s

t1c

t2c



ư
Phòng 

Địa

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Đọc 

sách

Tiếng 

anh

Giáo 

dục thể 

chất

Toán TATC
Mỹ 

thuật

Lịch sử 

và Địa 

lý

Tiếng 

anh
Tin học

Lịch sử 

và Địa 

lý

Kỹ 

năng 

sống

TATC

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục 

công 

dân

Tiếng 

anh

Âm 

nhạc

Công 

nghệ

Tiếng 

anh
Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Toán TABN
Tiếng 

anh
TATC Toán Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục 

công 

dân

Lịch sử 

và Địa 

lý

Âm 

nhạc

Công 

nghệ
Toán Tin học

Công 

nghệ

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán Toán

Cô Vi
Cô Trần 

Hiền

Thầy 

Trường

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Minh 

Thi

Cô Mai 

Linh
Cô Huê

Cô 

Giao

Cô 

Thanh

Cô Lê 

Thảo
Cô My

Cô Hà 

My

Cô 

Thoại

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Thủy

Cô Lê 

Hiền

Cô 

Phúc

Cô 

Hiếu

Cô Mai 

Hoa

Thầy 

Hiệp

Cô 

Nguyễn 

Hiền

GVNN

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Như 

Ngọc
Cô Chi

Cô 

Thanh 

Loan

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Thầy 

Tuấn

Cô Mai 

Trang

Cô 

Phạm 

Hà

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô Cẩm

Cô 

Ngọc 

Loan

Cô Vân 

Anh
Cô Tú Cô Mi

Thầy 

Sang

Cô Thu 

Hà
Cô Yến

Phòng 

Địa

Giáo 

dục thể 

chất

TABN

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục 

công 

dân

Mỹ 

thuật

Đọc 

sách

Âm 

nhạc
Toán TATC

Kỹ 

năng 

sống

Giáo 

dục thể 

chất

Tin học Toán
Công 

nghệ

Tiếng 

anh
TATC

Tiếng 

anh

Giáo 

dục địa 

phương

Âm 

nhạc

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục 

công 

dân

Tin học

Thầy 

Trường
GVNN Cô Huê

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Mai 

Linh
Cô Vi

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Thu 

Hà

Cô Hà 

My
Cô My

Thầy 

Hiệp

Cô 

Thanh

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Phúc

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Minh 

Thi

Cô Trần 

Hiền

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô Lê 

Hiền
Cô Tú

Thầy 

Tuấn

Cô 

Ngọc 

Loan

Phòng 

Địa

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục thể 

chất

Toán 

(B2)
TATC

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Âm 

nhạc

Âm 

nhạc

Toán 

(B2)

Công 

nghệ

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn

Lịch sử 

và Địa 

lý

Tin học
Toán 

(B2)

Giáo 

dục 

công 

dân

Lịch sử 

và Địa 

lý

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục thể 

chất

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)
Tin học

Giáo 

dục 

công 

dân

Tiếng 

anh 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán 

(B2)

Công 

nghệ
TATC TABN

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn

Cô Mai 

Linh
Cô Tú Cô Cẩm Cô Đào

Thầy 

Vân

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Giao

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Lê 

Hiền
Cô My Cô Bích

Cô 

Hiếu

Cô 

Thủy

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô 

Thanh

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Thầy 

Sang

Thầy 

Hiệp
Cô Yến Cô Chi

Cô 

Ngọc 

Loan

Thầy 

Tuấn

Cô Trần 

Hiền
Cô Mi

Cô 

Thoại

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Thế
Thầy 

Phát
GVNN

Cô Mai 

Trang

Cô Thu 

Hà

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Huê

Cô 

Thanh 

Thảo

TATC
Đọc 

sách

Tiếng 

anh

Giáo 

dục thể 

chất

Toán Toán Văn Toán
Toán 

(B2)
TABN

Giáo 

dục 

công 

dân

Toán 

(B2)

Giáo 

dục địa 

phương

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh
Tin học

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán 

(B2)

Âm 

nhạc

Âm 

nhạc

Tiếng 

anh 

(B2)

Giáo 

dục 

công 

dân

TATC Tin học
Toán 

(B2)

Kỹ 

năng 

sống

Toán 

(B2)

Cô Đào Cô Vi
Cô 

Thủy
Cô Tú

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Cẩm

Cô 

Thanh 

Loan

GVNN

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Mai 

Hoa
Cô Bích

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Giao

Cô 

Thanh

Cô Mai 

Linh

Thầy 

Hiệp
Cô Mi

Cô 

Ngân 

Hà

Cô My

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Lê 

Hiền

Cô Trần 

Hiền

Thầy 

Tuấn

Thầy 

Phát

Cô 

Ngọc 

Loan

Cô Chi Cô Huê Cô Yến

Phòng 

Địa

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Lịch sử 

và Địa 

lý

TATC
Mỹ 

thuật

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn 

(B2)

Công 

nghệ

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán
Âm 

nhạc

Tiếng 

anh
Văn

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán TATC Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán 

(B2)

Giáo 

dục 

công 

dân

Giáo 

dục địa 

phương

Tiếng 

anh
Tin học

Giáo 

dục thể 

chất

Toán TABN

Lịch sử 

và Địa 

lý

Lịch sử 

và Địa 

lý

Kỹ 

năng 

sống

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)
Tin học TATC

Tiếng 

anh

Giáo 

dục thể 

chất

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Âm 

nhạc

Tiếng 

anh 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Cô Huê Cô Đào
Cô Mai 

Linh

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Thế
Cô Trần 

Hiền
Cô Cẩm

Cô 

Phạm 

Hà

Cô 

Thủy

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Thoại

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Như 

Ngọc

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Bích
Cô 

Giao

Cô 

Thanh

Thầy 

Hiệp
Cô My GVNN

Thầy 

Sang

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Thầy 

Tuấn

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Chi Cô Yến

Cô 

Ngọc 

Loan

Thầy 

Phát

Cô 

Hiếu
Cô Tú

Cô Thu 

Hà
Cô Mi

Cô Lê 

Hiền

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Mai 

Trang

Phòng 

Địa

Âm 

nhạc
TATC TABN

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Âm 

nhạc

Giáo 

dục thể 

chất

Toán

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Đào GVNN

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Chi Cô My
Cô Trần 

Hiền

Cô Lê 

Hiền
Cô Tú Cô Yến

T Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh
Toán Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán Toán
Tiếng 

anh
Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Toán Toán Tin học
Tiếng 

anh
Toán TABN

Tiếng 

anh
Văn Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

Khoa 

học tự 

nhiên

Lịch sử 

và Địa 

lý

Tin học Văn

Giáo 

dục thể 

chất

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Toán
Tiếng 

anh
Văn Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Lịch sử 

và Địa 

lý

h
Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Trâm

Cô 

Thủy

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Liễu
Cô Trần 

Hiền
Cô Cẩm

Cô Thu 

Hà

Cô Ánh 

Tuyết

Cô 

Thanh 

Loan

Cô My
Cô 

Hiếu

Cô 

Thoa

Thầy 

Quốc

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Mỹ 

Duyên

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Thanh

Cô 

Giao

Cô 

Nguyễn 

Hiền

GVNN

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Kiều
Cô Chi

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô 

Khanh

Thầy 

Sang

Thầy 

An

Cô 

Diệu

Thầy 

Đạo
Cô Cúc

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Yến Cô Mi
Thầy 

Long
Cô Nhã

Cô Thu 

Vân

Cô Mai 

Trang

ứ Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

TABN Tin học

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán Tin học

Giáo 

dục địa 

phương

Văn

Giáo 

dục thể 

chất

Khoa 

học tự 

nhiên

Kỹ 

năng 

sống

Cô 

Diệu

Thầy 

Trần

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Lê 

Thảo
GVNN

Cô 

Thanh
Cô Liễu

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Ánh 

Tuyết
Cô Chi

Thầy 

An

Cô 

Thoa

Cô 

Thanh 

Thảo

Thầy 

Đạo

Cô 

Khanh

Cô Mai 

Hoa

n
Phòng 

Địa

ă

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

m
Tiếng 

anh
Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán Tin học Văn

Kỹ 

năng 

sống

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh
Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Văn Toán TABN

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh
Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán Văn
Tiếng 

anh

Cô 

Thủy

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Thu 

Vân

Cô 

Trâm

Thầy 

Vân

Thầy 

An

Cô Cẩm 

Duyên

Cô Lê 

Thảo

Cô Ánh 

Tuyết
Cô Cẩm

Thầy 

Đạo

Cô 

Giao

Thầy 

Long
Cô Cúc

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Mỹ 

Duyên
Cô Liễu

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Thầy 

Trần

Thầy 

Quốc

Cô 

Thoa

Cô 

Kiều
Cô My GVNN

Cô 

Khanh

Cô 

Thanh 

Loan

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô 

Diệu

Cô Nha 

Trang

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Trần 

Hiền
Cô Mi

Cô Mai 

Hoa

Thầy 

Sang

Cô Thu 

Hà

Cô Mai 

Trang
Cô Chi

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô 

Hiếu

Phòng 

Địa

Toán Tin học
Tiếng 

anh

Lịch sử 

và Địa 

lý

Tiếng 

anh

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán
Tiếng 

anh

Kỹ 

năng 

sống

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Văn Tin học TABN
Tiếng 

anh
Toán Toán Toán Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

t3s

t4s

-x- -x- -x- -x-

t1s

t2s

-x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s

t1c

t2c

t3c

t4c -x-

t2s

t3s



Cô Thu 

Hà

Cô 

Thanh

Cô 

Thủy

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Giao
Cô Liễu

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô 

Hiếu

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Thầy 

Quốc

Cô 

Thoa
Cô Nhã

Thầy 

An
GVNN

Cô 

Ngân 

Hà

Cô My

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Yến
Thầy 

Long

Cô 

Khanh

Phòng 

Địa

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

TABN
Toán 

(B2)
Tin học

Đọc 

sách

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn
Tiếng 

anh

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Kỹ 

năng 

sống

Toán 

(B2)
Tin học Toán

Lịch sử 

và Địa 

lý

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn 

(B2)
Toán

Toán 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn

Tiếng 

anh 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán Văn

GVNN

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô 

Thanh
Cô Vi

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Trâm

Cô Thu 

Vân

Cô 

Kiều

Cô 

Thủy

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô Cẩm 

Duyên

Thầy 

Long

Cô Ánh 

Hồng

Cô Mai 

Hoa

Thầy 

Trần

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Hiếu

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô 

Thoa
Cô Chi

Thầy 

An
Cô Yến

Thầy 

Sang

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Hiên

Cô 

Sương

Cô Mai 

Trang

Cô 

Diệu

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Cẩm
Cô Nha 

Trang
Cô Nhã Cô Mi Cô Cúc

Thầy 

Quốc

Cô Thu 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Phòng 

Địa

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Văn
Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Kỹ 

năng 

sống

Tin học
Toán 

(B2)

Toán 

(B2)
TABN

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn
Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)
Tin học

Văn 

(B2)
Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh 

(B2)

Thầy 

Trần

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Hiên

Cô 

Diệu

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô 

Trâm

Cô 

Thanh

Cô Thu 

Hà
Cô My GVNN

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Giao

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Thoa

Cô 

Kiều

Cô Mai 

Trang

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Mi

Cô 

Thanh 

Thảo

Thầy 

An
Cô Nhã Cô Cẩm

Cô Thu 

Vân

Thầy 

Long
Cô Cúc

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Hiếu

Phòng 

Địa

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Đọc 

sách

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh 

(B2)

Tin học
Toán 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

TABN

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Lịch sử 

và Địa 

lý

Kỹ 

năng 

sống

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán 

(B2)
Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Tin học

Tiếng 

anh 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Vi
Cô Mỹ 

Duyên

Cô Trần 

Hiền

Cô 

Thủy

Cô 

Thanh
Cô Cẩm

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Kiều
Cô Cúc GVNN

Thầy 

Quốc

Cô 

Thoa

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Hiếu

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô My
Cô 

Giao

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Sương
Cô Yến

Cô 

Diệu

Cô Nha 

Trang

Cô 

Hiên

Thầy 

An
Cô Mi

Cô 

Trâm

Cô 

Thanh 

Loan

Thầy 

Sang

Cô Mai 

Hoa
Cô Nhã

Cô Mai 

Trang

Thầy 

Long
Cô Chi

Cô Thu 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Phòng 

Địa

Toán 

(B2)
TABN

Văn 

(B2)
Toán

Toán 

(B2)
Văn

Toán 

(B2)

Kỹ 

năng 

sống

Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh

Toán 

(B2)

Cô Thu 

Hà
GVNN

Cô 

Hiên

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô My
Cô 

Kiều
Cô Chi

Cô 

Thoa

Cô 

Hiếu
Cô Yến

Phòng 

Địa

T

Kỹ 

năng 

sống

Văn Văn

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục 

công 

dân

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục thể 

chất

Toán Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục địa 

phương

Lịch sử 

và Địa 

lý

Tin học Toán Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn

Lịch sử 

và Địa 

lý

Lịch sử 

và Địa 

lý

Kỹ 

năng 

sống 1

Văn

Giáo 

dục địa 

phương

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục 

công 

dân

Toán Văn Văn Toán

Giáo 

dục địa 

phương

Tin học

Khoa 

học tự 

nhiên

TABN Toán
Công 

nghệ

Mỹ 

thuật

Âm 

nhạc

Khoa 

học tự 

nhiên

h
Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Hiên
Cô Tú

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Huê
Thầy 

Trường
Cô Cẩm

Cô 

Kiều

Cô Ánh 

Tuyết

Cô 

Giang

Cô 

Thoại

Cô 

Thanh

Cô Ánh 

Hồng

Cô Mai 

Hoa

Thầy 

Hưng

Cô Mỹ 

Duyên
Cô Liễu

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô 

Sương
Cô Nhã

Cô 

Thanh 

Thúy

Thầy 

Hiệp

Thầy 

Tuấn
Cô My

Cô 

Diệu

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Yến
Thầy 

Long

Cô 

Ngọc 

Loan

Cô Nha 

Trang
GVNN

Cô Thu 

Hà

Cô Vân 

Anh

Thầy 

Phúc

Cô 

Phạm 

Hà

Cô 

Khanh

ứ
Phòng 

Địa

Phòng 

Sinh

Văn TABN

Kỹ 

năng 

sống 1

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục địa 

phương

Giáo 

dục 

công 

dân

Âm 

nhạc
Tin học

Giáo 

dục địa 

phương

Mỹ 

thuật

Giáo 

dục thể 

chất

Kỹ 

năng 

sống

Công 

nghệ

Giáo 

dục địa 

phương

Giáo 

dục thể 

chất

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Công 

nghệ

Giáo 

dục 

công 

dân

Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Toán Tin học Văn

s
Cô Cẩm 

Duyên
GVNN Cô Liễu

Thầy 

Trường

Cô 

Hiên

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Phạm 

Hà

Cô 

Thanh

Cô 

Giang

Thầy 

Phúc

Thầy 

Hưng

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Cô Bích
Thầy 

Long

Thầy 

Hiệp

Cô 

Thoại
Cô Chi

Cô 

Thanh 

Loan

Cô 

Sương

Cô Nha 

Trang

Cô 

Thanh 

Thúy

Thầy 

Tuấn
Cô Cẩm Cô Tú Cô Yến

Cô 

Ngọc 

Loan

Cô 

Thanh 

Thảo

á
Phòng 

Sinh

Phòng 

Địa

u

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục 

công 

dân

Âm 

nhạc
TABN Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán

Giáo 

dục địa 

phương

Công 

nghệ
Toán Văn Văn Toán

Giáo 

dục địa 

phương

Văn

Lịch sử 

và Địa 

lý

Mỹ 

thuật

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục thể 

chất

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán Văn

Khoa 

học tự 

nhiên

Kỹ 

năng 

sống 1

Công 

nghệ
Toán Toán Văn

Lịch sử 

và Địa 

lý

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Tin học Toán Văn

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán

Thầy 

Trường

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Phạm 

Hà

GVNN

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Liễu
Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Hiên

Cô Vân 

Anh
Cô Cẩm

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Bích

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Hồng 

Ngọc

Thầy 

Phúc

Cô 

Nguyễn 

Hạnh

Thầy 

Hưng

Thầy 

Hiệp

Cô Ánh 

Tuyết

Cô 

Sương
Cô My

Cô 

Kiều

Cô 

Khanh

Cô Nha 

Trang

Cô 

Thanh 

Thúy

Cô 

Thanh 

Loan

Cô Chi
Cô 

Diệu

Cô 

Thoại

Thầy 

Sang

Cô Mai 

Hoa
Cô Tú

Cô 

Ngọc 

Loan

Cô Thu 

Hà
Cô Nhã Cô Huê Cô Yến

Phòng 

Sinh

TABN Toán Toán Văn

Kỹ 

năng 

sống 1

Giáo 

dục 

công 

dân

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Tin học Văn

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục địa 

phương

Toán Văn

Giáo 

dục thể 

chất

Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Văn

Giáo 

dục địa 

phương

Giáo 

dục 

công 

dân

Kỹ 

năng 

sống

Văn Văn Tin học
Mỹ 

thuật
Toán

Giáo 

dục thể 

chất

GVNN

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Cẩm
Cô 

Diệu
Cô Liễu

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Ánh 

Tuyết

Cô 

Kiều

Cô 

Thanh

Thầy 

Long

Cô 

Thoại

Thầy 

Hiệp
Cô Bích

Cô Mai 

Hoa

Cô Cẩm 

Duyên

Thầy 

Hưng
Cô Yến

Thầy 

Trường

Cô 

Hiên

Cô 

Thanh 

Thúy

Thầy 

Tuấn

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Nhã

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngọc 

Loan

Thầy 

Phúc
Cô Chi Cô Tú

Phòng 

Sinh

Phòng 

Địa

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Toán 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Giáo 

dục thể 

chất

Công 

nghệ
Toán

Âm 

nhạc

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Mỹ 

thuật
TABN Tin học

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Toán 

(B2)

Giáo 

dục 

công 

dân

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Kỹ 

năng 

sống 1

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn Văn
Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tiếng 

anh 

(B2)

Kỹ 

năng 

sống

Văn
Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Mỹ 

thuật

Văn 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Giáo 

dục 

công 

dân

t2s

t3s

t4s

t1c

-x- -x- -x- -x- -x-

t1s

-x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s

t1c

t2c

t3c

t4c



Cô Thu 

Hà

Cô Lê 

Thảo

Thầy 

Trường
Cô Thế

Thầy 

Vân

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Huê

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô 

Kiều
Cô Cẩm

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Thầy 

Phúc
GVNN

Cô 

Thanh

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô Mỹ 

Duyên

Thầy 

Hưng

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Thầy 

Sang

Cô 

Sương

Cô Nha 

Trang

Cô 

Diệu

Cô 

Hiên
Cô My

Cô 

Thanh 

Loan

Thầy 

Hiệp

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thoại

Cô 

Thoa

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Yến Cô Tú
Cô Mai 

Linh
Cô Nhã

Cô Thu 

Vân

Thầy 

Tuấn

Phòng 

Sinh

Phòng 

Địa

Tin học
Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Giáo 

dục thể 

chất

Công 

nghệ

Mỹ 

thuật

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Toán 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Toán
Văn 

(B2)
Toán

Giáo 

dục 

công 

dân

Văn
Văn 

(B2)
TABN

Văn 

(B2)

Mỹ 

thuật

Kỹ 

năng 

sống 1

Toán 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Toán
Âm 

nhạc

Khoa 

học tự 

nhiên

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Cô 

Thanh
Cô Cẩm

Cô 

Diệu

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Thầy 

Trường
Cô Tú Cô Thế

Thầy 

Phúc

Cô Cẩm 

Duyên

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Thầy 

Hiệp

Cô Mỹ 

Duyên

Thầy 

Hưng

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Hồng 

Dung

Cô My

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Kiều
Cô Nhã GVNN

Cô 

Hiên

Cô Mai 

Linh

Cô 

Khanh
Cô Chi

Cô 

Thoại

Cô 

Thanh 

Loan

Cô 

Phạm 

Hà

Cô Thu 

Vân

Cô 

Sương

Cô Thu 

Hà

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Yến

Phòng 

Sinh

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Lịch sử 

và Địa 

lý

Công 

nghệ

Văn 

(B2)
Toán

Âm 

nhạc

Giáo 

dục thể 

chất

Văn 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Kỹ 

năng 

sống

Tin học TABN

Giáo 

dục 

công 

dân

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn 

(B2)

Mỹ 

thuật

Văn 

(B2)
Văn

Giáo 

dục thể 

chất

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)
Toán Toán

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn 

(B2)

Mỹ 

thuật

Toán 

(B2)

Giáo 

dục thể 

chất

Văn 

(B2)

Kỹ 

năng 

sống 1

Toán 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Toán 

(B2)

Lịch sử 

và Địa 

lý

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Giáo 

dục 

công 

dân

Lịch sử 

và Địa 

lý

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)

Cô Huê Cô Thế
Cô 

Hiên

Cô Mỹ 

Duyên

Cô 

Phạm 

Hà

Thầy 

Trường

Cô Cẩm 

Duyên

Cô Thu 

Vân

Cô Lê 

Thảo

Cô 

Thanh
GVNN

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Thoại

Cô 

Thoa

Thầy 

Phúc

Cô 

Huỳnh 

Hạnh

Cô 

Hồng 

Dung

Thầy 

Hưng

Cô Mai 

Hoa
Cô My

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Chi
Cô 

Sương

Cô 

Kiều

Cô Mai 

Linh

Cô 

Thanh 

Loan

Thầy 

Hiệp

Cô 

Diệu

Cô Nha 

Trang
Cô Yến

Cô 

Khanh
Cô Cẩm

Cô 

Hồng 

Ngọc

Cô Nhã
Cô Thu 

Hà

Thầy 

Tuấn

Thầy 

Sang

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Phòng 

Địa

Phòng 

Sinh

Toán
Toán 

(B2)

Khoa 

học tự 

nhiên

Văn 

(B2)
Toán Toán

Giáo 

dục thể 

chất

Văn

Kỹ 

năng 

sống

Kỹ 

năng 

sống 1

TABN
Âm 

nhạc

Cô Thu 

Hà

Cô 

Nguyễn 

Hiền

Cô Thu 

Vân

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô 

Thanh 

Loan

Cô My
Thầy 

Hưng

Cô 

Thoa

Cô 

Thoại

Cô 

Khanh
GVNN

Cô 

Phạm 

Hà

Phòng 

Địa

Phòng 

Sinh

T t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

h t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

ứ

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

b t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

ả
Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

y t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 01/11/2024 07:56

-x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x--x- -x- -x- -x- -x- -x-t4c -x- -x- -x- -x- -x-

t1c

t2c

t3c


